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HOMEWORK 10 B 

DÀNH CHO LỚP 5 TĂNG CƯỜNG ( 5.4, 5.5, 5.6) 

TASK 1  Listen and write a cross (X) in the box. (Học sinh lưu ý, đây là bài PTE nên đánh dấu X, còn bài 

FLYERS thì mới đánh dấu √ nhé. Đọc kỹ câu hỏi rồi nghe thì mới chọn hình đúng được) 
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TASK 2   Look and match.  

(học sinh quan sát kỹ nhân vật trong hình nhé, trong hình 1: những người ngồi trên ghế là gia đình 

Brown. Những câu ở giữa là câu nói của các nhân vật, do đó phải chú ý đến mũi tên của khung quay vô 

người nào là người đó nói) có 2 câu thừa. 

 

 

 

 

 

 

               

1                        4 

 

 

 

 

 

2                5 

 

 

 

 

 

3                6 

 

TASK 3  Listen and write a letter in each box. What did Mrs. Kind give to each of her friends? 
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TASK 4  Read. Choose the right words and write them  on the lines. 
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TASK 5  Read the diary and write one missing word on each line. 

 

 

Học sinh làm xong nhớ click vô link bên dưới để gõ chữ HT nhé. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YqJdKqUiaSWMM1_KUSyp4G8F5lnuUxLjeb1NSidyjs/edit#gid=0 

ĐÁP ÁN 

TASK 1  

1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C 7.A 8.B 

TASK 2  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YqJdKqUiaSWMM1_KUSyp4G8F5lnuUxLjeb1NSidyjs/edit#gid=0
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TASK 3  

ROBERT –E  EMMA-G RICHARD-H  MICHAEL-F  SARAH—A 

TASK 4  

1.every 2.another 3.enjoy 4.by 5.who  6.can  7.than  8.work 

 9.they  10.also 

TASK 5  

1.animals 2.there  3.take  4.are  5.does 


